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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VN-Index không có nhiều biến động so với phiên trước, thị trường giao dịch ảm đạm do sự thiếu hụt dòng tiền. Nhà đầu
tư không mua theo các nhịp hưng phấn của thị trường khi chỉ số vẫn đang giao dịch dưới vùng Fibo 61.8%. Hiện tại, chỉ
số cần tạo nền tích lũy tin cậy trước khi hướng tới xu hướng mới. Thanh khoản tích lũy duy trì dưới 15 nghìn tỷ là tín hiệu
tích cực.

Mốc hỗ trợ trên khung H1 tại 1237 điểm.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1164 – 1184 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 18/12/2024
VNINDEX

1,261.72 -0.16%

HNX

226.89 -0.07%

UPCOM

92.77 +0.14%

DOW JONES

43,449.90 -0.61%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Ảm đạm tích lũy”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -2.07 điểm (-0.16%) về mức 1261.72 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 12.08 nghìn tỷ đồng, giảm -5.7% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -4.19 điểm (-0.31%) về mức 1327.63 điểm với 5
mã tăng, 19 mã giảm và 6 mã tham chiếu.

Tâm lý giao dịch ảm đạm tiếp diễn trong phiên kéo chỉ số giảm điểm nhẹ. Lực bán chủ động chiếm ưu thế trong đó nhóm
bị tác động mạnh là VN30 (-0.31%), các nhóm ngành giảm điểm gồm CNTT (-1.14%), Bán lẻ (-0.81%), Dầu khí (-0.59%),
Dịch vụ tài chính (-0.26%). Ở chiều ngược lại, các nhóm tăng điểm không được sự ủng hộ của dòng tiền gồm Viễn thông
(+1.47%), Tài nguyên cơ bản (+0.44%), Bất động sản (+0.05%). Một số cổ phiếu có diễn biến tiêu biểu gồm GSP, YEG tăng
trần, HTN (+3.97%), VTP (+2.54%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.16%), HNX-Index (-0.07%), UPCOM-Index (+0.14%), VN30
(-0.31%), VNMID (-0.08%), VNSML (+0.17%), VNDIAMOND (-0.5%), VNFINLEAD (-0.15%), VNCOND (-0.69%), VNCONS
(-0.14%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số VN-Index gồm VHM (+0.35 điểm), VTP (+0.1 điểm), KDH (+0.1 điểm) trong khi
đó các cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm FPT (-0.67 điểm), VPB (-0.29 điểm), MWG (-0.25 điểm).

Khối ngoại bán ròng -668.88 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm FPT (-311.25 tỷ), MWG (-80.23
tỷ), NLG (-62.65 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm SIP (+35.32 tỷ), VHM (+33.26 tỷ), HDB (+31.75 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
 

Tin tức nổi bật trong ngày 
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 NHNN hút ròng nhẹ trên OMO 1
 Tổng cục Hải quan: Tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 2024 có thể vượt 780 tỷ USD 2
 Việt Nam thặng dư cán cân vãng lai 7.778 triệu USD trong quý III/2024 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
 

19/12/2024: FED công bố lãi suất điều hành
Đáo hạn HĐTL tháng 12 (VN30F2412)
20/12/2024: Quỹ Vaneck và FTSE cơ cấu danh mục

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,385.00 -0.08% 0.06% 0.22%
USD/JPY 154.12 0.24% 2.76% 1.77%
GBP/USD 1.27 0.79% 0.00% -2.31%
EUR/USD 1.05 0.00% -0.94% -3.67%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Gỗ USD/1000 board feet 539.18 1.52% -4.93% -3.29%
Quặng sắt USD/T 105.41 0.09% 1.25% 1.44%
Bạc USD/t.oz 30.51 0.00% -4.39% -2.15%
Thép cuộn cán nóng USD/T 675.00 0.00% 0.00% -4.39%
Thép CNY/T 3,288.00 -0.03% 0.86% -0.66%
Vàng USD/t.oz 2,645.99 -0.21% -0.54% -0.68%
Đồng USd/Lbs 4.09 -1.21% -3.08% -3.08%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê USd/Lbs 326.62 0.76% -2.27% 27.51%
Cao su USD Cents / Kg 199.30 0.30% -3.35% 1.48%
Lợn hơi USd/Lbs 83.20 -0.42% 0.36% 2.55%
Lúa mì USd/Bu 544.00 -1.09% 0.51% -4.98%
Đường USd/Lbs 19.81 -4.07% -7.77% -7.21%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 73.19 -0.97% 1.46% -2.31%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 3.38 5.30% 6.29% 22.91%
Than USD/T 128.75 -1.53% -2.76% -9.90%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 20,246.37 -0.33% -0.49% 6.34%
Dow Jones 43,449.90 -0.61% -2.14% 2.91%
FTSE 100 8,195.20 -0.81% -1.88% 0.35%
Nikkei 225 39,364.68 -0.24% 0.52% -0.29%
S&P 500 6,050.61 -0.39% -0.04% 4.63%

17/12/2024
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1. Độ rộng thị trường

-1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5%

Viễn thông
Nguyên vật liệu

Dược phẩm và Y tế
Công nghiệp

Tài chính
Tiện ích Cộng đồng

Ngân hàng
Hàng Tiêu dùng

Dịch vụ Tiêu dùng
Dầu khí

Công nghệ Thông tin

1.57%
0.21%

0.10%
0.05%

-0.03%
-0.04%

-0.15%
-0.24%

-0.36%
-0.66%

-1.13%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 17/12/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VHM VTP KDH EIB STG MBB PLX LPB VSH ACB GVR VCB VIC HVN TCB VNM BID MWG VPB FPT

0.34

0.10 0.08 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05

-0.09 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.19 -0.19 -0.23 -0.26

-0.61

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

04/12 05/12 06/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 16/12 17/12

-373

947

301

-107
-201

-519

-13

51
182

-89

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

04/12 05/12 06/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 16/12 17/12

-712

671

362

-479

-1

-434
-338

-66
-218

-769

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

SIP 35,317 416,493

VHM 33,261 805,031

HDB 31,781 1,340,275

DXG 28,600 1,594,528

VIX 26,242 2,533,238

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

ACV -52,331 -389,200

HPG -56,536 -2,098,841

NLG -62,657 -1,680,629

MWG -80,228 -1,326,803

FPT -311,254 -2,094,188

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

GEE 139,839 4,740,300

VPB 64,244 3,295,900

NLG 30,452 815,491

CTD 2,687 40,000

PHP 2,658 70,000

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

ACB -13,093 -521,639

FPT -28,586 -191,928

HPG -39,122 -1,451,248

KDH -14,943 -424,600

TCB -108,788 -4,401,100

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,261.72 -0.16% -0.95% 0.03%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 12,071.32 -5.69% -27.98% -14.78%
HNX 226.89 -0.07% -1.01% -0.38%
HNX GTGD (Tỷ VND) 620.56 5.12% -41.11% -37.20%
Upcom 92.77 0.14% -0.15% 0.06%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1,189.03 108.01% 69.71% 70.93%
P/E VNindex (x) 13.20 -0.15% -0.68% 0.69%
P/B VNindex (x) 1.68 0.00% -0.59% 1.20%

17/12/2024

NIKKEI 225

39,364.68 -0.24%

DAX

20,246.37 -0.33%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa với mức giảm nhẹ đi kèm thanh khoản tiếp tục thu hẹp so với phiên trước
đó. Trên biểu đồ ngày, đường giá vận động đi ngang quanh đường trung bình trượt MA10 ngày tương đương vùng 126x
điểm. Lực bán chủ động tăng vượt trội so với lực mua do phía cầu thiếu hụt, trong khi nhóm VN30 và VNMID lần lượt
giảm -0.31% và -0.08% ảnh hưởng đáng kể đến điểm số chung. Hiện tại, dòng tiền tham gia trên thị trường suy yếu, VN-
Index chủ yếu rung lắc không có thanh khoản (duy trì dưới 15 nghìn tỷ/phiên) do đó chưa xuất hiện tín hiệu rủi ro trên
khung ngày, tuần.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, biên độ dao động của đường giá thu hẹp và tạo nền tích lũy đi ngang tại vùng 1260 điểm.
Đường trung bình trượt MA10 nằm dưới MA20 cho thấy khả năng rung lắc giằng co vẫn sẽ tiếp tục trên khung H1. Các chỉ
báo kỹ thuật cho tín hiệu trung lập.

Xét về tổng quan, VN-Index giao dịch ảm đạm do thiếu hụt sự tham gia của dòng tiền, các cổ phiếu ảnh hưởng đến điểm
số có thể tác động, gây nhiễu đến thị trường chung. Hiện tại, trạng thái của chỉ số vẫn được bảo toàn trên khung ngày và
tuần trong khi ở khung H1, các nhịp rung lắc vẫn có khả năng xảy ra. Do đó trong kịch bản tích cực, vùng 126x được VN-
Index giữ vững, đi ngang tích lũy tạo nền hấp thụ lực cung trong giai đoạn này trước khi bước sang xu hướng mới. Thị
trường cần duy trì các phiên siết cung với khối lượng thấp (dưới 15 nghìn tỷ) tạo tín hiệu tin cậy. Đối với kịch bản trên, nhà
đầu tư ngắn hạn ưu tiên giải ngân khi thị trường giảm đỏ.

Hỗ trợ trên biểu đồ H1 tại vùng 1237 điểm.
Hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1164 – 1184 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 AGG, DCM, MSN, PGD, VJC: Báo cáo ngắn cập nhật KQKD Q3/2024
 Bản tin Tiêu điểm ngành (13/12/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

KDH 1.16%
VHM 0.85%
PLX 0.52%
NVL 0.48%
HDB 0.21%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TCO 15.35%
HTN 12.53%
GSP 11.79%
JVC 9.69%
PAC 9.47%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STG 7.00%
ACG 2.94%
VTP 2.54%
VSH 2.00%
DGW 1.71%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

YEG 50.72%
VRC 36.52%
ABS 32.17%
TTA 30.88%
HTN 29.85%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

FPT -1.27%
MWG -1.15%
PDR -0.93%
VRE -0.87%
VPB -0.79%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VRC -4.82%
VID -4.32%
EVE -3.37%
AGM -2.83%
VFG -2.77%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HDB 5.78%
KDH 1.74%
VNM 0.78%
BVH 0.77%
FPT 0.68%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FDC -10.76%
HRC -9.79%
MHC -8.82%
PMG -6.60%
TVS -6.30%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

KDC 18.60%
LGC 13.62%
DHG 5.39%
BSI 4.78%
CRE 4.02%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

RDP -27.22%
CTF -22.54%
TDH -19.85%
QCG -16.85%
HRC -13.38%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BVH 20.77%
FPT 10.72%
HDB 8.19%
KDH 4.79%
POW 4.66%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VTP 48.17%
DXS 32.47%
TLG 25.43%
HVN 19.96%
HAG 19.14%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR -4.05%
GVR -3.12%
PLX -3.11%
VRE -3.11%
VIC -3.11%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HNA -5.69%
KHG -2.87%
ANV -2.62%
NKG -2.14%
PVD -1.88%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MWG -8.08%
GVR -7.00%
VRE -4.99%
VPB -4.53%
TPB -4.42%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

KHG -8.31%
NKG -6.87%
HNA -6.42%
HPX -6.15%
DIG -4.76%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PSH -16.74%
NKG -14.29%
SVC -13.58%
STG -13.24%
VND -10.88%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ABS 6.94%
PAC 6.94%
SGT 6.93%
FIR 6.93%
GSP 6.91%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Trung Quốc muốn thống trị lĩnh vực AI và một số mô hình hiện đã đánh bại các đối thủ Mỹ
 Những quốc gia áp thuế quan với hàng công nghệ Trung Quốc năm 2024
 Giá cước vận chuyển LNG giảm mạnh do tình trạng dư thừa tàu

https://vietstock.vn/2024/12/nhnn-hut-rong-nhe-tren-omo-757-1253064.htm
https://vietstock.vn/2024/12/tong-cuc-hai-quan-tong-gia-tri-xuat-nhap-khau-nam-2024-co-the-vuot-780-ty-usd-761-1252979.htm
https://nguoiquansat.vn/viet-nam-thang-du-can-can-vang-lai-7-778-trieu-usd-trong-quy-iii-2024-185262.html
https://www.abs.vn/agg-dcm-msn-pgd-vjc-report-kqkd-quy-3-2024/
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/12/Weekly_Highlights_241213.pdf
https://vietnambiz.vn/trung-quoc-muon-thong-tri-linh-vuc-ai-va-mot-so-mo-hinh-hien-da-danh-bai-cac-doi-thu-my-2024121781328203.htm
https://vneconomy.vn/nhung-quoc-gia-ap-thue-quan-voi-hang-cong-nghe-trung-quoc-nam-2024.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/gia-cuoc-van-chuyen-lng-giam-manh-do-tinh-trang-du-thua-tau-post360141.html

